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GIỚI THIỆU CHUNG

A. ỐNG GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI

  Hệ thống ống gió chống cháy ngoài tính năng giống hệ thống ống gió thông thường giúp lưu thông khí loại  bỏ mùi hôi, độ ẩm, vi 

khuẩn có hại cũng như CO2 ra khỏi tòa nhà/nhà máy và cung cấp lượng không khí trong lành cần thiết cho toàn bộ tòa nhà, kiểm soát nhiệt 

độ và bổ sung oxy hoặc còn có vai trò vô cùng quan trọng là phòng, chữa cháy khi có hỏa hoạn, hút khí độc, hút khói tại khu vực có cháy. 

Với yêu cầu này, việc thiết kế, lắp đặt ống gió chống cháy là hết sức quan trọng để bảo vệ tính mạng con người và tài sản. Ống gió chống 

cháy có cấu trúc cơ bản giống như hệ thống ống gió thông thường nhưng được xử lý bằng nhiều lớp vật liệu chống cháy trên bề mặt ống 

gió. Lớp vật liệu này giúp ống gió có thể chịu được tác động của lửa trong một khoảng thời gian nhất định.

 Ống gió chống cháy (EI) không phải là một phương tiện PCCC thuộc diện phải kiểm định theo nghị định 50/2024/NĐ-CP, 

nhưng phải được sản xuất bởi nhà cung cấp được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh vật liệu, phương tiện PCCC. 

Đồng thời, nhà sản xuất phải có kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm ISO 6944-1:2008 thực hiện bởi 

đơn vị thử nghiệm được chứng nhận.

 Ống gió chống cháy do Công ty TNHH MTV Prodetech sản xuất theo tiêu chuẩn QCVN 06:2022/BXD, đáp ứng đầy đủ các 

quy định của pháp luật trong lĩnh vực PCCC và xây dựng.
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EI fireproof Duct

A. ỐNG GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI
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- Ống hút khói đi ngang: Các tuyến ống và thiết bị của hệ thống hút khói 

(đối với các đường ống khác nằm trong phạm vi khoang cháy phục vụ) 

phải được bố trí phù hợp. Đối với hành lang, sảnh và hành lang bên, van 

xả khói ra ngoài không được sử dụng loại van cầu chì nhiệt.

- Ống tăng áp đi ngang cửa: Hệ thống cấp không khí sạch (tăng áp) 

nhằm ngăn khói xâm nhập phải đảm bảo kín tại các đường ống dẫn vào. 

Hệ thống này có nhiệm vụ bảo vệ các buồng thang bộ, giếng thang máy 

và các khoang đệm ngăn cháy trong công trình cao tầng trên mặt đất.

- Horizontal smoke extraction ducts: Duct-work and equipment of the 

smoke extraction system, including other services located within the 

same fire compartment, shall be properly arranged. Smoke exhaust 

dampers serving corridors, lobbies, and side corridors must not use 

thermal fuse (fusible link) dampers.

- Pressurization ducts across doors: The fresh air supply 

(pressurization) system shall ensure airtight duct connections to prevent 

smoke infiltration. This system is intended to protect stairwells, elevator 

shafts, and fire-rated buffer zones in above-ground buildings.

EI30

- Ống hút khói: Các đường ống và thiết bị của hệ thống hút khói, bao gồm 

cả các ống và kênh dẫn khói nằm trong cùng khoang cháy phục vụ, phải 

được bố trí phù hợp để hút trực tiếp sản phẩm cháy tại khu vực đó.Van 

của hệ thống hút – xả khói ra ngoài đối với các phòng có mặt đứng cao 

trên 50 m phải đảm bảo thời gian chịu lửa tối thiểu theo quy định; đối với 

sảnh thông tầng không được sử dụng van cầu chì nhiệt.

- Smoke extraction ducts: Duct-work and equipment of the smoke extraction 

system, including ducts and smoke channels located within the fire 

compartment being served, shall be properly arranged to directly extract 

combustion products from the affected area.

Smoke exhaust system dampers for rooms accommodating 50 or more 

occupants simultaneously shall meet the required fire-resistance rating 

for a specified duration. For atrium lobbies, the use of thermal fuse 

(fusible link) dampers is not permitted.

- Ống hút khói đi ngang tầng hầm, nhà để xe: Các đường ống và thiết bị 

của hệ thống hút khói, bao gồm các ống và kênh dẫn khói nằm trong 

phạm vi khoang cháy phục vụ, phải được bố trí phù hợp để thu và thải 

khói trực tiếp từ các khu vực để xe kín.- Van chặn lửa:Không được sử 

dụng van ngăn cháy có cầu chì nhiệt. Trường hợp sử dụng van ngăn cháy 

có cơ cấu đóng, thiết bị phải có giới hạn chịu lửa tối thiểu EI60, phù hợp 

với yêu cầu chịu lửa của kết cấu ngăn cháy.

- Van hệ thống hút – xả khói: Đối với các khu vực để xe ô tô và hành lang 

cách ly của gara kín, không được phép sử dụng van cầu chì nhiệt.

- Ống tăng áp đi ngang tầng hầm, gara và trục đứng tầng trên mặt đất: 

Hệ thống cấp không khí sạch (tăng áp) phải đảm bảo kín khít đường ống, 

nhằm ngăn khói xâm nhập. Hệ thống này có nhiệm vụ bảo vệ các khoang 

đệm ngăn cháy, hành lang cách ly và các khu vực thoát nạn kín.

- Smoke exhaust ducts passing through basements and garages: 

Duct-work and equipment of the smoke extraction system, including 

ducts and smoke channels located within the fire compartment being 

served, shall be properly arranged to extract smoke directly from 

enclosed parking garages.

- Fire dampers: Fire dampers using thermal fuses (fusible links) are not 

permitted. Where fire dampers are installed, they shall have a minimum 

fire-resistance rating of EI 60, consistent with the fire-resistance 

requirements of the fire compartment.

- Smoke exhaust system dampers: For enclosed parking garages and 

associated isolated corridors, the use of thermal fuse (fusible link) 

dampers is not allowed.- Pressurization ducts through basements, 

garages, and vertical shafts above ground: The air supply 

(pressurization) system shall ensure airtight duct-work to prevent smoke 

infiltration. It is intended to protect stairwells, fire buffer zones, and 

isolated corridors within enclosed garages.

- Trong trường hợp sử dụng van có cầu chì nhiệt, thiết bị phải có giới hạn 

chịu lửa tối thiểu EI90 khi lắp đặt tại các khoang kỹ thuật, hoặc EI120 

(REI120) trở lên đối với các kết cấu, tường ngăn cháy yêu cầu cao hơn.

- Fire dampers: Fire dampers with thermal fuses (fusible links) are not 

permitted. Where installed, fire dampers shall have a minimum fire-

resistance rating of EI90 when the associated fire compartment has a fire-

resistance requirement of REI120 or higher.

- Ống hút khói đi ngang ngoài khoang cháy: Các đường ống và thiết bị 

của hệ thống hút khói, đối với các ống và kênh dẫn khói nằm ngoài phạm 

vi khoang cháy mà hệ thống phục vụ, phải được bố trí đảm bảo ngăn 

cháy lan. Khi đi xuyên qua tường hoặc vách ngăn cháy, không được lắp 

đặt van ngăn cháy có cầu chì nhiệt.

- Van chặn lửa phải có giới hạn chịu lửa tối thiểu EI90; trường hợp kết 

cấu ngăn cháy yêu cầu cao hơn thì phải đạt EI120 hoặc lớn hơn.

- Ống tăng áp trục đứng tầng hầm, gara: Đối với các đường ống dẫn khí 

theo trục đứng và các kênh dẫn nằm trong phạm vi khoang cháy mà 

chúng phục vụ, hệ thống cấp không khí (tăng áp) phải đảm bảo kín khít 

và đáp ứng yêu cầu ngăn khói, bảo vệ khu vực thoát nạn.

- Smoke exhaust ducts passing outside the fire compartment: Duct-

work and equipment of the smoke extraction system, including ducts and 

smoke channels located outside the fire compartment being served, shall 

be arranged to prevent fire and smoke spread. At points where ducts and 

smoke channels pass through walls or fire-resisting floors of fire 

compartments, they shall not be fitted with normally open fire dampers. 

- Fire damper : where required, shall have a minimum fire-resistance 

rating of EI90 when the associated fire compartment has a fire-resistance 

requirement of REI120 or higher.

- Vertical pressurization ducts for basements and garages: For vertical 

air ducts and channels located within the fire compartment they serve, the 

pressurization (air supply) system shall be designed to ensure effective 

smoke control and protection of the designated areas.

EI45

EI60

Ei90

EI120

Phân loại ống gió EI - EI Class of Smoke Duct

EI fireproof Duct
A. ỐNG GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI
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Gân tăng cứng

Tôn mạ kẽm

Độ dày tối thiểu 0.75mm

V tôn mạ kẽm 30x30x0.75mm

 Vật liệu bọc chống cháy

CẤU TẠO SẢN PHẨM
PRODUCT STRUCTURE

Thân ống: Tôn Hoa Sen mạ kẽm, độ dày tối thiểu 0.75mm

Duct body: Hoa Sen galvanized steel sheet, minimum thickness of 0.75mm

Các cạnh được nẹp V 30x30x0.75mm để đảm bảo chắc chắn

Edges are V-shaped 30x30x0.75mm to ensure firmness

Kiểu kết nối: 2 đầu bích TDC/TDF

Connection type: TDC/TDF flanged ends at both sides

Kích thước lớn nhất: Rộng 2200 x Cao 800mm

Maximum dimensions: Width 2200mm × Height 800mm

Giới hạn chịu lửa: EI30/45/60/120

Fire resistance limit: EI30/45/60/120

Vật liệu bọc: Ống gió ngăn nhiệt chống cháy EI120 được bọc tấm MGO 20mm, Ống gió ngăn nhiệt chống cháy EI60 
được bọc tấm MGO 5mm, Ống gió ngăn nhiệt chống cháy EI45 được bọc tấm thạch cao chống cháy 9.5mm.

Insulation materials: Fireproof duct EI120 is covered with 20mm MGO board, Fireproof duct EI60 is covered with 5mm 
MGO board, Fireproof duct EI45 is covered with 9.5mm fireproof gypsum board.

EI fireproof Duct

CẤU TẠO TIÊU CHUẨN CỦA ỐNG GIÓ CHỐNG CHÁY EI (30-45-60-120)

STT VẬT LIỆU MÔ TẢ GHI CHÚ

1 Lớp 1 Tôn mạ kẽm dày 0.75 - 0.95 - 1.15mm
 Độ mạ : Z08 -Z35

Theo yêu cầu

2 Lớp 2 Bông thuỷ tinh cách nhiệt thương hiệu 
Beeflex, bao quanh ống gió.

Theo yêu cầu

3 Lớp 3 Bọc vật liệu chống cháy : Tấm Mgo, Thạch cao, 
KHS..

Theo yêu cầu

A. ỐNG GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI
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EI fireproof Duct

CẤU TẠO TIÊU CHUẨN CỦA ỐNG GIÓ CHỐNG CHÁY EI (30-45-60-120)

A. ỐNG GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI

STT MÃ MÔ TẢ GHI CHÚ

A ỐNG GIÓ EI 30

1 PRD-DCT-EI30Tc
Ống gió EI 30 – Tấm thạch cao chống cháy 

Knauf Fire Shield

1.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

1.2 Lớp 2
Tấm thạch cao chống cháy Knauf Fire Shield 
dày 9.5 mm

2 PRD-DCT-EI30DF Ống gió EI 30  – Tấm Duraflex chống cháy

2.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

2.2 Lớp 2 Tấm Duraflex dày 4.5 mm

3 PRD-DCT-EI30Tc
Ống gió EI 30 PRODETECH– Tấm thạch cao 
đỏ chống cháy MIKADO

PRODETECH 

TEST

3.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

3.2 Lớp 2
Lớp bìa gốm ceramic dày 2mm Code : PDT-

CERAMIC-S-2x610x30000mm

3.3 Lớp 3
Tấm thạch cao đỏ chống cháy đỏ chống cháy 

MIKADO dày  9.5mm

4 PRD-DCT-EI30MGO Ống gió EI 30 – Tấm MGO chống cháy Theo yêu cầu

4.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

4.2 Lớp 2 Lớp bông thủy tinh dày 25mm tỉ trọng 32kg/m3

4.3 lớp 3 Tấm MGO chống cháy dày 3mm

5 PRD-DCT-EI30KHS Ống gió EI 30 – Tấm KHS chống cháy

 5.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

5.2 Lớp 2 Tấm KHS dày 14 mm mã KHS.HF.M14

6 PRD-DCT-EI30ceramic Ống gió EI 30 – Bông gốm chống cháy 
Ceramic

 6.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

6.2 Lớp 2
Tấm bông gốm chống cháy Ceramic day 50mm 

tỷ trọng 128 kg/m3

Trang 6



EI fireproof Duct

A. ỐNG GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI

  

CẤU TẠO TIÊU CHUẨN CỦA ỐNG GIÓ CHỐNG CHÁY EI (30-45-60-120)

B ỐNG GIÓ EI 45

1 PRD-DCT-EI45Tcmikado
Ống gió EI 45 PRODETECH– Tấm thạch cao 
đỏ chống cháy MIKADO

PRODETECH 

TEST

1.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

1.2 Lớp 2
Lớp bìa gốm ceramic dày 2mm Code : PDT-

CERAMIC-S-2x610x30000mm

1.3 Lớp 3
Tấm thạch cao đỏ chống cháy đỏ chống cháy 

MIKADO dày  9.5mm

2 PRD-DCT-EI45Tcknauf
Ống gió EI 45– Tấm thạch cao đỏ 
chống cháy Knauf Fire Shield

2.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

2.2 Lớp 2
Tấm thạch cao đỏ chống cháy đỏ chống cháy 

Knauf Fire Shield dày  9.5mm

3 PRD-DCT-EI45KHS Ống gió EI 45 – Tấm KHS chống cháy

3.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

3..2 Lớp 2 Tấm KHS dày 16 mm mã KHS.HF.M16

4 PRD-DCT-EI45MGO Ống gió EI 45 – Tấm MGO chống cháy

4.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

4.2 Lớp 2 Lớp bông thủy tinh dày 25mm tỉ trọng 32kg/m3 Theo yêu cầu

4.3 lớp 3 Tấm MGO chống cháy dày 3mm

5 PRD-DCT-EI60KHS-pdt
Ống gió EI 60 PRODETECH – Tấm KHS 
chống cháy

PRODETECH 

TEST

5.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

5.2 lớp 2 Tấm KHS dày 24 mm mã KHS.HF.M24
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EI fireproof Duct

A. ỐNG GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI

  

CẤU TẠO TIÊU CHUẨN CỦA ỐNG GIÓ CHỐNG CHÁY EI (30-45-60-120)

STT MÃ MÔ TẢ GHI CHÚ

C ỐNG GIÓ EI 60

1 PRD-DCT-EI60MGO Ống gió EI 60 – Tấm MGO chống cháy

1.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

1.2 Lớp 2 Tấm MGO chống cháy dày 5mm

2 PRD-DCT-EI60TcKNauf
Ống gió EI 60 – Tấm thạch cao đỏ chống cháy 

Knauf Fire Shield

2.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

2.2 Lớp 2
Tấm thạch cao đỏ chống cháy Knauf Fire 
Shield dày 15.9 mm

3 PRD-DCT-EI60kHS Ống gió EI 60 – Tấm KHS chống cháy

3.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

3.2 Lớp 2 Tấm KHS dày 20 mm mã KHS.HF.M20

4 PRD-DCT-EI60KHS-pdt
Ống gió EI 60 PRODETECH – Tấm KHS 
chống cháy

PRODETECH 

TEST

4.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

4.2 Lớp 2 Tấm KHS dày 24 mm mã KHS.HF.M24

5 PRD-DCT-EI60TTF
Ống gió EI 60 – Tấm Global Titan FireBoard 
TTF chống cháy Theo yêu cầu

5.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

5.2 Lớp 2
Tấm chống cháy Global Titan FireBoard TTF

 

dày 

9mm

6 PRD-DCT-EI60mikado
Ống gió EI 60 – Tấm thạch cao đỏ MIKADO 

chống cháy
Theo yêu cầu

6.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

6.2 Lớp 2 Bông thủy tinh dày 25mm tỷ trọng 32 kg/m3

6.3 Lớp 3
Tấm chống cháy Thạch cao đỏ  MIDADO dày 

15.9mm
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EI fireproof Duct

A. ỐNG GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI

  

CẤU TẠO TIÊU CHUẨN CỦA ỐNG GIÓ CHỐNG CHÁY EI (30-45-60-120)

D ỐNG GIÓ EI 90

1 PRD-DCT-EI90KHS Ống gió EI 90 – Tấm KHS chống cháy

1.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

1.2 Lớp 2 Tấm KHS dày 20 mm mã KHS.HF.M24

e ỐNG GIÓ EI 120

1 PRD-DCT-EI120khs Ống gió EI 120 – Tấm  chống cháy KHS

1.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

1.2 Lớp 2 Tấm KHS dày 20 mm mã KHS.HF.M26

2 PRD-DCT-EI120Ttf
Ống gió EI120 – Tấm Global Titan FireBoard 

TTF chống cháy

2.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.75mm – Z08 Theo yêu cầu

2.2 Lớp 2

Tấm chống cháy Global Titan FireBoard TTF
 

dày 

12mm (2 lơp) – Tổng độ dày chống cháy dày 

24mm

3 PRD-DCT-EI120TC
Ống gió EI 120 – Tấm Thạch cao đỏ 
chống cháy Knauf Fire Shield

3.1 Lớp 1 Tôn mã kẽm 0.95mm – Z08 Theo yêu cầu

3.2 Lớp 2

Tấm thạch cao chống cháy Knauf Fire Shield 
dày 15.9 mm (2 lớp thạch cao dày 15.9mm ) – 
Tổng độ dày tấm chống cháy là 31.8mm

•Thường được lắp đặt ở các đường trục chính trong tòa nhà

L: chiều dài ống gió/ duct length

H1: chiều cao ống gió/ duct height

W1: chiều rộng ống gió/ duct width

•Usually installed on main line in the building.

ỐNG GIÓ VUÔNG / SQUARE DUCT

H1

W1

L

CÁC LOẠI SẢN PHẨM ỐNG GIÓ EI
FIREPROOF DUCT PRODUCTS
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•Được sử dụng khi có cấu trúc rẽ nhánh

R2: bán kính uốn phía ngoài/ Outside bending radius

R1: bán kính uốn phía trong/ Inside bending radius

W1: chiều rộng thành ống/ tube width

H1: chiều cao thành ống/ tube height

•Used when there is a branching structure.

CÚT / ELBOW

W1

H1

R1

R2

•Được sử dụng để chuyển tiết diện vuông-vuông

L: chiều dài côn thu/ reducer length

H1: chiều cao đầu ống vuông (mặt đáy)/ Square tube head height (bottom)

W1: chiều rộng đầu ống vuông (mặt đáy)/ Square tube head width (bottom)

H2: chiều cao đầu ống vuông (mặt trên)/ Square tube head height (top)

W2: chiều rộng đầu ống vuông (mặt trên)/ Square tube head width (top)

•Used to convert square-square cross section.

CÔN THU VUÔNG-VUÔNG  (CẤU HÌNH TƯƠNG TỰ CHÂN RẼ)

SQUARE REDUCER  (SIMILAR CONFIGURATION TO SPLIT FOOT DUCT) 

CÁC LOẠI SẢN PHẨM ỐNG GIÓ EI
FIREPROOF DUCT PRODUCTS

W1

W2
H2

H1

L

EI fireproof Duct
A. ỐNG GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI
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EI fireproof Duct

R1
W1

H1 W2

H2

CÁC LOẠI SẢN PHẨM ỐNG GIÓ EI
FIREPROOF DUCT PRODUCTS

•Thường được sử dụng cho cấu trúc rẽ nhánh

W1: chiều rộng ống mặt đáy/ bottom tube width

H1: chiều cao ống mặt đáy/ Bottom tube height

W2: chiều rộng ống mặt trên bên phải (bên trái: tương tự)/ top right tube width (left: similar) 

H2: chiều cao ống mặt trên bên phải (bên trái: tương tự)/ right top tube height (left: similar)

R1: bán kính uốn phía trong bên phải (bên trái tương tự)/ inside bend radius right (left same)

Chiều dài tê gió vuông: W1 + 4 x R1/ Square tee length: W1 + 4 x R1

•Used when there is a branching structure.

TÊ GIÓ (DẠNG VUÔNG)

T FORK THREE (SQUARE SHAPE)

A. ỐNG GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI
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Thanh U/ U bar

- Độ dày 1.5, 2.0, 2.5mm, chiều dài theo yêu 

cầu, bao gồm miếng đệm và nắp bịt đầu.

- Thickness 1.5, 2.0, 2.5mm, length as required, 

including gasket and end cap.

Tay đỡ/ Square bar

- Bao gồm tắc kê

- Bolt anchor included

Quang treo/ Hanging rack

- Bao gồm tỉ-ren

- Threaded Rod included

Ti-ren/ Threaded Rod 

- Mạ kẽm

- Galvanized

Ê-cu nối/ Connecting Nut  

- Mạ kẽm

- Galvanized

EAW nối/ Connecting EAW   

- Mạ kẽm

- Galvanized

Tắc kê/ Bolt anchor   

- Mạ kẽm

- Galvanized

PHỤ KIỆN TREO LẮP ỐNG GIÓ EI
EI DUCT MOUNTING ACCESSORIES

EI fireproof Duct

HÌNH ẢNH LẮP ĐẶT ỐNG GIÓ EI

A. ỐNG GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI
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CHỨNG CHỈ TEST ỐNG GIÓ, VAN GIÓ EI PRODETECH
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EI fire Damper
B. VAN GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI

B.1 VAN CHẶN LỬA EI
 

LOẠI CẦU CHÌ NHIỆT (FD)

Van chặn lửa (Fire Damper - Van FD) là một thiết bị quan trọng trong hệ thống thông gió và hút khói của hệ thống PCCC 

trong các tòa nhà và công trình công nghiệp. Mục đích chính của Van FD là ngăn chặn sự lây lan của lửa và khói qua hệ thống ống 

dẫn khi xảy ra hỏa hoạn. Khi nhiệt độ trong ống gió vượt giới hạn cho phép, cầu chì nhiệt sẽ tự động tan chảy, các cánh van sẽ đóng 

lại giúp ngăn cản hiện tượng cháy lan. Van FD tự động đóng khi nguồn nhiệt tăng mà không phụ thuộc vào con người hay không phụ 

thuộc vào hệ thống điều khiển từ xa hay nguồn điện. Điều này giúp Van FD hoạt động đáng tin cậy ngay cả trong những tình huống 

khẩn cấp khi nguồn điện có thể bị cắt đứt.

CHỨNG CHỈ TEST VAN FD EI PRODETECH 
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EI fire Damper
B. VAN GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI
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EI fire Damper
B. VAN GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI

B.2 VAN CHẶN LỬA EI
 

LOẠI ĐỘNG CƠ ĐIỀU CHỈNH (MFD)

Van MFD (hay Motorized Fire Damper) là một loại van chống cháy sử dụng động cơ, được thiết kế để ngăn chặn 

lửa và khói lan rộng. Động cơ điều khiển van sẽ kết nối với hệ thống Báo cháy, BMS hoặc tích hợp cảm biến trong 

đường ống. Van MFD được thiết kế để điều khiển, tiết lưu hoặc đóng lại tự động khi phát hiện nhiệt độ tăng cao bất 

thường, thường là dấu hiệu của sự cố cháy nổ. Khi van đóng, ngăn không cho lửa và khói lan rộng qua các ống 

dẫn khí của hệ thống HVAC, giúp cô lập vùng cháy và bảo vệ các khu vực khác khi xảy ra cháy. 

CHỨNG CHỈ TEST VAN MFD EI PRODETECH 
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EI fire Damper
B. VAN GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI

Ứng dụng chính của van gió chống cháy EI : 

· Ngăn cháy lan qua hệ thống thông gió: Lắp đặt tại các vị trí ống gió xuyên qua vách ngăn, tường, hoặc sàn giữa các gian 

phòng/khoang cháy. Van sẽ tự động đóng lại khi nhiệt độ đạt mức giới hạn để ngọn lửa không thể di chuyển theo đường 

ống.

· Hệ thống điều hòa không khí (HVAC): Ngăn chặn sự lan truyền khói độc và lửa qua các tuyến ống gió điều hòa trung tâm 

từ tầng này sang tầng khác hoặc từ phòng này sang phòng khác.

· Hệ thống hút khói và tăng áp: Tích hợp trong hệ thống hút khói hành lang, tầng hầm hoặc điều áp cầu thang bộ. Van giúp 

cô lập vùng có sự cố, giữ cho đường thoát hiểm không bị nhiễm khói.

· Bảo vệ các khu vực trọng yếu: Ứng dụng phổ biến tại các tòa nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại, bệnh viện 

và nhà xưởng công nghiệp nhằm đáp ứng nghiêm ngặt các quy định về an toàn Phòng cháy chữa cháy (PCCC). 

STT MÃ MÔ TẢ GHI CHÚ

1 Pdt-fd-EI60 Van FD EI 60

2 PDT-FD-EI90 Van FD EI 90

3 PDT-FD-EI120 Van FD EI 120
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EI fire Damper
B. VAN GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI

MÔ HÌNH VAN MFD EI 60

MÔ HÌNH VAN MFD EI 120

VAN CHẶN LỬA MDF 1700X1000
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EI fire Damper
B. VAN GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI
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ĐỘNG CƠ MOTOR ĐIỆN

Chứng nhận : Công ty TNHH MTV Prodetech đại lý độc quyền 

phân phối motor điện Enlenida tại Việt Nam

iCác chứng chỉ chất lượng của ông cơ điện Enlen da: UL, UKCA-SGS, CE LVD-SGS, CE GPSR-SGS, CE EMC-SGS, RoHS đ

B.3 ĐỘNG CƠ ENLENIDA
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Các sản phẩm bộ truyền động van gió điện tiêu chuẩn thương hiệu Enlenida, van bi điều khiển điện và bộ truyền động van gió chữa 

cháy/khói, tất cả đều được thiết kế và sản xuất bằng công nghệ tiên tiến của Anh. Tất cả sản phẩm đều đạt các chứng nhận quốc tế 

được công nhận, chẳng hạn như CE, UL, UKCA và RoHS. 

❖ CE : Motor Enlenida đã được đánh giá, kiểm định trước khi đưa ra thị trường, đáp ứng các yêu cầu của các nước thành viên EU 

về an toàn sức khỏe và môi trường.Động cơ Enlenida đạt CE 

❖ RoHS (viết tắt của cụm từ Restriction of Hazardous Substances) là Chỉ thị về việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong 

thiết bị điện, điện tử. Đây là bộ quy tắc tiêu chuẩn do Liên minh Châu Âu (EU) ban hành nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi 

trường. Động cơ Enlenida đạt RoHS 

❖ Chứng nhận UL (Underwriters Laboratories) là một trong những tiêu chuẩn an toàn uy tín nhất thế giới, được cấp bởi tổ chức 

kiểm định độc lập UL Solutions. Chứng nhận này đảm bảo sản phẩm đã qua kiểm định khắt khe về độ bền, hiệu suất và an toàn đối 

với người tiêu dùng. Động cơ Enlenida đạt UL 

❖ Chứng nhận UKCA (UK Conformity Assessed) là dấu kiểm định bắt buộc đối với hàng hóa lưu thông tại thị trường Vương quốc 

Anh (gồm Anh, xứ Wales và Scotland). Nhãn hiệu này chứng minh sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe và 

môi trường của quốc gia này. Động cơ Elenida đạt UKCA 

Chứng nhận Test động cơ motor điện Enlenida – Made in China 

B.3 ĐỘNG CƠ ENLENIDA
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Các dòng sản phẩm động cơ motor điện Enlenida được Prodetech phân phối cung cấp tại Việt Nam 

1. TYPE 5N.m : EA700-S5D24, EA700-S5D24-S, EA700-S5D230-S 

( AC/DC 24V/230V, On/ OFF, Spring Return, Position Feedback, Control modulating ) 

Wiring Diagram 

On / OFF 

Modulating 

Auxiliary Switch 

700-S5M24-S Auxiliary Switch 

B.3 ĐỘNG CƠ ENLENIDA
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Các dòng sản phẩm động cơ motor điện Enlenida được Prodetech phân phối cung cấp tại Việt Nam 

2. TYPE 10N.m : EA700-S10D24, EA700-S10D24-S, EA700-S10D230-S 

( AC/DC 24V/230V, On/ OFF, Spring Return, Position Feedback, Control modulating ) 

Wiring Diagram 

On / OFF 

Modulating Auxiliary Switch 

B.3 ĐỘNG CƠ ENLENIDA
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Các dòng sản phẩm động cơ motor điện Enlenida được Prodetech phân phối cung cấp tại Việt Nam 

3. TYPE 15N.m : EA700-S15D24, EA700-S10D230 ( AC/DC 24V/230V, On/ OFF, Spring Return ) 

Wiring Diagram 

On / OFF 

Modulating Auxiliary Switch 

B.3 ĐỘNG CƠ ENLENIDA
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Các dòng sản phẩm động cơ motor điện Enlenida được Prodetech phân phối cung cấp tại Việt Nam 

4. Type 20N.m : EA700-S20D24 Type 20N.m ( AC/DC 24V, On/ OFF, Spring Return ) 

Wiring Diagram 

On / OFF 

Modulating Auxiliary Switch 

B.3 ĐỘNG CƠ ENLENIDA
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Các dòng sản phẩm động cơ motor điện Enlenida được Prodetech phân phối cung cấp tại Việt Nam 

5. MODEL EF800 Type 10N.m : EF800-N10D24-S, EF800-N10D230-S

( AC/DC 24V/230V On/ OFF, Spring Return, Position Feedback, Control modulating ) 

Wiring Diagram Auxiliary Switch 

Manual Override 

B.3 ĐỘNG CƠ ENLENIDA
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Các dòng sản phẩm động cơ motor điện Enlenida được Prodetech phân phối cung cấp tại Việt Nam 

6. MODEL EF800 Type 30N.m : EF800-N30D230-S 

( AC/DC 230V On/ OFF, Spring Return, Position Feedback, Control modulating ) 

Wiring Diagram Auxiliary Switch 

Manual Override 

B.3 ĐỘNG CƠ ENLENIDA
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Các dòng sản phẩm động cơ motor điện Enlenida được Prodetech phân phối cung cấp tại Việt Nam 

7. MODEL EF800 Type 15N.m : EF800-N15D24-S, EF800-N15D230-S 

( AC/DC 24V/230V On/ OFF, Spring Return, Position Feedback, Control modulating ) 

Wiring Diagram Auxiliary Switch 

Manual Override 

B.3 ĐỘNG CƠ ENLENIDA
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B.4 ĐỘNG CƠ KLB

ĐỘNG CƠ MOTOR ĐIỆN

Trang 29



B.5 ĐỘNG CƠ BEMILO

ĐỘNG CƠ MOTOR ĐIỆN
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EI fire Damper
B. VAN GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI

Material Max load Hole distances Thickness Types

Brass
20~64 DaN 23~46

0.8mm 5EE

Giới thiệu chung : 

Các cầu chì nhiệt này có thời gian phản ứng trung bình, từ 3 phút đến 3 phút 10 giây, tương ứng với tốc độ tăng nhiệt 
0 020 C/phút (từ 25 C). Độ dày kim loại giúp đảm bảo độ bền cơ học, cho phép sử dụng trong các cơ cấu lắp ghép nhiều 

lớp, chịu tải tối đa lên đến 300 daN.Các lỗ được thiết kế có gờ tăng cứng nhằm nâng cao khả năng chống phá hủy cơ học 
0

ở nhiệt độ 25 C, đồng thời hạn chế hiện tượng rách vật liệu.

Vật liệu: Đồng thau (Brass)

Bảo vệ bề mặt: Không có lớp bảo vệ đặc biệt Tuân thủ RoHS: Các cầu chì nhiệt này có sẵn ở hai phiên bản:
0 0 0Không tuân thủ RoHS: sử dụng hợp kim truyền thống chứa chì và cadimi, với các mức nhiệt độ: 68 C  (155 CF); 72 C 

0 0 0 0 0 0 0(162 F); 96 C (205 F); 103 C (21 F); 120 C (248 F).

Tuân thủ RoHS: sử dụng hợp kim ba thành phần dựa trên bismuth, thiếc và indium (do chi phí indium cao, các model 
0 0 0 0 0 0này có giá cao hơn 2-3 lần so với loại không RoHS), với các mức nhiệt độ: 60 C  (140 F); 72 C (162 F); 79 C (174 F); 

0 0 0 0 0109 C (228 F); 117 C (242 F).Nhận dạng: Model, nhiệt độ ( C) và ngày sản xuất được dập trên từng cầu chì nhiệt.

Thử nghiệm (Tests):

Độ bền cơ học ở nhiệt độ môi trường: kiểm tra 100% trong quá trình sản xuất.

Nhiệt độ tác động dưới tải tĩnh: kiểm tra theo phương pháp lấy mẫu thống kê.

Thời gian tác động theo nhiệt độ dưới tải: theo ISO 10294-4, kiểm tra bằng phương pháp lấy mẫu thống kê.Giữ tải trong 
0 01 giờ ở 60 C hoặc 90 C: phù hợp và được kiểm tra bằng phương pháp lấy mẫu thống kê trong sản xuất (theo ISO 10294-

4).

Tác động dưới tải tối thiểu: phù hợp và được kiểm tra bằng phương pháp lấy mẫu thống kê trong sản xuất (theo Ul33).

Khả năng chống ăn mòn muối: Theo ISO 9227:2012, thử nghiệm trong môi trường sương mù với dung dịch chứa 20% 

khối lượng natri clorua trong nước cất.

B.6 CẦU CHÌ DẬP LỬA – CODE: 5EE 72C
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EI fire Damper
B. VAN GIÓ NGĂN CHÁY-CÁCH NHIỆT EI

Chủng loại 5EE

Diện tích bề mặt hàn (mm2) 200

Tải trọng làm việc tối đa cho phép (daN) 20

Tải trọng kích hoạt tối thiểu 4N

0
Tải trọng phá huỷ cơ học ở 25 C 125DaN

Thời gian đáp ứng ISO 10294-4 dưới tải tối đa 3min.2sec

0* Tải trọng làm việc tối đa phụ thuộc vào thành phần hợp kim và nhiệt độ môi trường đối với các cầu chì nhiệt 72 C. Các giá 
0trị được cung cấp chỉ mang tính tham khảo, áp dụng cho hợp kim eutectic 72 C không tuân thủ RoHS. Đối với các hợp kim 

0
có nhiệt độ trên 72 C và các loại tuân thủ RoHS (thường có tỷ lệ indium cao), độ bền cơ học sẽ giảm đáng kể.

** Các giá trị được đo bằng thiết bị thử nghiệm nội bộ. Điều kiện và thiết bị thử nghiệm tuân thủ tiêu chuẩn ISO 10294-4 và 

ISO DIS 21925-1:2017, hình C1.

Danh mục tham chiếu ( Non - ROHS)

Nhiệt độ Model Tham khảo

0 068 C (155 F) 5EE 5EE0680080000000

0 072 C (162 F) 5EE 5EE0720080000000

0 096 C (205 F) 5EE 5EE0960080000000

0 0103 C (205 F) 5EE 5EE1030080000000

0 0120 C (248 F) 5EE 5EE1200080000000

Danh mục tham chiếu ( Tuân thủ ROHS)

Nhiệt độ Model Tham khảo

0 060 C (140 F) 5EE 5EE0600080R00000

0 072 C (162 F) 5EE 5EE0720080R00000

0 079 C (174 F) 5EE 5EE0790080R00000

0 0109 C (228 F) 5EE 5EE1090080R00000

0 0117 C (242 F) 5EE 5EE1170080R00000
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B.7 TẤM CHỐNG CHÁY MGO 

Tấm chống cháy MGO Prodetech (Magnesium Oxide Board / tấm Magie Oxit) là loại vật liệu xây dựng xanh dạng tấm thế hệ mới, có 

thành phần chính là Magie Oxit (MgO) kết hợp với Magie Clorua (MgCl2), sợi thủy tinh cách nhiệt và các phụ gia vô cơ. Đây là giải pháp đột 

phá thay thế cho thạch cao và tấm xi măng (Cemboard) truyền thống nhờ đặc tính không cháy, chịu nước xuất sắc và không sinh khói độc. 

Model: PDT-MGO-S-5x1090x2440

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT TẤM MGO PRODETECH

Các đặc tính kỹ thuật vượt trội

· Khả năng chống cháy đỉnh cao: Tấm MGO thuộc nhóm vật liệu chống cháy cao cấp nhất (chuẩn Class 

A1/A2 theo quốc tế). Tấm có thể chịu được mức nhiệt độ cực hạn từ 1000 độ C đến 1200 độ C. Khi tiếp 

xúc trực tiếp với lửa, tấm ngăn cháy lan hiệu quả từ 1 đến 4 giờ (EI30, EI60, EI120) tùy thuộc vào độ 

dày của tấm và kết cấu thi công.

· Không sinh khói độc: Điểm ưu việt nhất của MGO là trong quá trình cháy, tấm không tạo ra khí độc hại 

(như CO hay Formaldehyde), bảo vệ hệ hô hấp và kéo dài thời gian thoát hiểm cho con người khi xảy ra 

hỏa hoạn.

Quy cách và kích thước tiêu chuẩn

· Tấm MGO thường được sản xuất theo kích thước tấm tiêu chuẩn: 1220 mm x 2440 mm hoặc 1090 mm 

x 2440 mm. Độ dày dao động linh hoạt để ứng dụng cho từng hạng mục công trình cụ thể:

Model: PDT-MGO-S-10x1090x2440

Thông số Giá trị Đơn vị tính

Tỷ Trọng 950 ± 5% kg/m3

Độ Dày 5mm ± 5% mm

Dài 2440 ± 3 mm

Rộng 1090 ± 3 mm

Cách Âm > 44 dB

Tỉ lệ không hấp thụ 

nước
95 %

Thông số Giá trị Đơn vị tính

Tỷ Trọng 950 ± 5% kg/m3

Độ Dày 10mm ± 5% mm

Dài 2440 ± 3 mm

Rộng 1090 ± 3 mm

Cách Âm > 44 dB

Tỉ lệ không hấp thụ 

nước
95 %
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B.7 TẤM CHỐNG CHÁY MGO 

Tấm chống cháy MGO là vật liệu cốt lõi trong các công trình đòi hỏi nghiêm ngặt về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy (PCCC) hiện 

nay:

· Sản xuất ống gió chống cháy EI : Dùng làm  ống gió chống cháy EI30, EI45,EI60, EI90, EI120, dùng làm van gió chống 

cháy EI60, EI120

· Sản xuất cửa chống cháy: Dùng làm tấm lõi cách nhiệt bên trong cửa thép và cửa gỗ.

· Bọc bảo vệ hệ thống kỹ thuật: Bọc ống gió chống cháy, hộp kỹ thuật điện để bảo vệ hệ thống cơ điện khi hỏa hoạn.

· Vách ngăn và trần chống cháy: Ứng dụng cho các khu vực rủi ro cao như nhà xưởng, kho bãi, quán karaoke, chung cư cao 

tầng, trường học và bệnh viện.

Độ dày tấm Ứng dụng phổ biến thích hợp

5mm – 6mm
Bọc ống gió chống cháy (EI30, EI45, EI60), làm 

trần chịu ẩm thả.

8mm – 10mm
Làm vách ngăn nội thất, tấm ốp tường cách 

nhiệt, vách ngăn chống cháy phòng karaoke.

12mm – 15mm
Làm lõi cho cửa thép chống cháy, cửa gỗ chống 

cháy, vách ngăn chịu lực ngoài trời.

18mm trở lên
Làm sàn chịu lực nhẹ, lót sàn kỹ thuật cho các 

khu vực yêu cầu tải trọng cao.
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B.8 TẤM CHỐNG CHÁY THẠCH CAO ĐỎ MIKADO

Prodetech là đại lý phân phối của tấm chống cháy thạch cao đỏ MIKADO dày 9.5mm 

Tấm thạch cao chống cháy Mikado (hay / Videcor Gypsum) là giải pháp vật liệu cao cấp được sản xuất trên dây Mikado Gypsum 

chuyền công nghệ hiện đại của Châu Âu, chuyên dùng cho các hệ thống trần và vách ngăn yêu cầu tiêu chuẩn bảo vệ an toàn cháy cao 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TẤM THẠCH CAO CHỐNG CHÁY MIKADO 9.5MM

Đặc tính kỹ thuật Chi tiết thông số

Độ dày tiêu chuẩn
9.5 mm (đối với hệ tấm chống cháy 

chuyên dụng)

Kích thước tấm 1220 x 2440 mm

Trọng lượng trung bình Từ 8.5 kg/m² trở lên

Thiết kế cạnh

Cạnh vát (TE) hoặc Cạnh vuông (SE) 

giúp tối ưu cho việc xử lý mối nối 

phẳng

Dấu hiệu nhận biết
Bề mặt tấm hoặc lớp giấy bọc 

thường có màu hồng nhạt đặc trưng
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B.8 TẤM CHỐNG CHÁY THẠCH CAO ĐỎ MIKADO

Các ưu điểm vượt trội

· Chống cháy lan tốt: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chống cháy B1 và các chứng chỉ kiểm định khắt khe, có khả năng chịu tác 

động trực tiếp của lửa, ngăn ngừa hỏa hoạn cháy lan và đặc biệt là không tạo khói độc khi tiếp xúc với lửa.

· Cách nhiệt hiệu quả: Giảm thiểu sự truyền nhiệt từ không gian này sang không gian khác, hỗ trợ tiết kiệm điện năng cho hệ 

thống điều hòa.

· Cách âm xuất sắc: Khi kết hợp với các vật liệu cách âm chuyên dụng (như bông thủy tinh/bông khoáng), hệ vách thạch cao 

Mikado có thể đạt hiệu quả giảm âm lên tới 60dB.

· Độ bền và cơ lý tốt: Lõi thạch cao gia cường có độ đàn hồi tốt, cho phép uốn cong nhẹ để tạo hình các giải pháp kiến trúc 

đa dạng.

· An toàn & Thân thiện: Không chứa các hóa chất độc hại như amiăng, có đặc tính chống nấm mốc và vi khuẩn giúp bảo vệ 

sức khỏe người dùng.

Ứng dụng thực tế

Tấm thạch cao chống cháy Mikado được ứng dụng rộng rãi làm trần chìm hoặc hệ vách ngăn chịu lửa (như vách ngăn đạt 

chuẩn EI45, EI60...) 

· Nhà xưởng công nghiệp, kho bãi, xí nghiệp.

· Các dự án cao tầng, tòa nhà chung cư, văn phòng làm việc.

· Trung tâm thương mại, lối thoát hiểm, phòng karaoke, rạp chiếu phim.
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B.9 TẤM CHỐNG CHÁY BÌA GỐM CERAMIC 2MM
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VẬT LIỆU - PHỤ KIỆN 

CHO HỆ PCCC 

GLASS WOOL 
BOARD
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CHỨNG CHỈ TEST VẬT TƯ PHỤ HỆ PCCC PRODETECH
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BÔNG THUỶ TINH CÁCH NHIỆT BEEFLEX

GLASS WOOL 
BOARD

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Bông thủy tinh   / Glasswool Beeflex

Tỷ trọng / Density ( Kg/m3)  24-32-48- 64kg/m3 ASTM C167-22

Nhiệt độ làm việc / Service Temperature (°C) ≤400 °C ASTM C411

Hệ số truyền nhiệt  / Thermal Conductivity (W/m.K) 0.0359 ASTM C518

Phản ứng cháy / Fire Performance Non - Combustible ISO 1182 : 2010

Lớp áo / Facing Trơn, Áo nhôm, Kraft
( Bare, Aluminium foil, kraft)

Chiều dài  / length 1000mm for tube

Các tỷ trọng khác có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Độ dày / thickness (mm) 25mm - 50mm for roll

Chiều rộng cuộn/ tấm W1200mm for roll  / W600mm for blanket

30mm - 40mm - 50mm- ..100mm for tube

15mL for roll

Ứng dụng / Application 

Cách nhiệt cho trần nhà.
Insulation for the ceiling.

Cách nhiệt Panel.
Insulation for Panel

Tiêu âm ống gió, chamber box.
Silencer, Sound chamber  

Tiêu âm ống gió, chamber box.
Silencer, Sound chamber  

GLASS WOOL

BEE FLEX
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BÔNG KHOÁNG CÁCH NHIỆT BEEFLEX

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Bông KHOÁNG   / ROCKwool Beeflex Section.

Tỷ trọng / Density ( Kg/m3)  40-50-60-80-100-120kg/m3 ASTM C167-22

Nhiệt độ làm việc / Service Temperature (°C) ≤750 °C ASTM C411

Hệ số truyền nhiệt  / Thermal Conductivity (W/m.K) 0.0361 ASTM C518

Phản ứng cháy / Fire Performance Non - Combustible ISO 1182 : 2010

Lớp áo / Facing Trơn, Áo nhôm, Kraft
( Bare, Aluminium foil, kraft)

Chiều dài  / length 1000mm for tube

Các tỷ trọng khác có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

Độ dày / thickness (mm) 25mm - 50mm for roll

Chiều rộng cuộn/ tấm W1200mm for roll  / W600mm for blanket

30mm - 40mm - 50mm- ..100mm for tube

6000mm for roll

Ứng dụng / Application 

ROCK WOOL
BLANKET

ROCK WOOL

BEE FLEX
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BÔNG GỐM CÁCH NHIỆT BEEFLEX
BEE FLEX
CERAMIC FIBER

Thông số kỹ thuật / Technical Data

Types 950℃ 1050℃ STD 1200℃ 1350℃

Nhiệt độ hoạt động (℃) 950℃ / 1742°F 1050℃ / 1922°F 1296℃ / 2192°F 1350℃ / 2462°F

Tỷ trọng (kg/m3) 64-160kg/m3

Khả năng chịu nhiệt theo thời 
gian (%)

950℃ x 24h ≤-3 1050℃ x 24h ≤-3 1200℃ x 24h ≤-3 91350℃ x 24h ≤-3

Hệ số dẫn nhiệt W/m.K 
(128kg/m3)

0.15(600℃)

0.22(800℃)

0.12(600℃)

0.20(800℃)

0.12(600℃)

0.20(800℃)

0.16(600℃)

0.20(1000℃)

Lực kéo ( Thickness 25mm) ≥0.0 ≥0.05 ≥0.04 ≥0.06

Thành 
phần 
hóa 
học

Al O  (3%)2 3
4.44 45-46 52-55 39-40

Al O  + SiO  (2%)2 3 2
≥96 ≥98 ≥99 -

ZrO  (%)2
- - 5-7 15-17

Al O SiO ZrO  (%)2 3 + 2  +  2
- - - ≥99

Fe O  (3%)2 3
≤1.0 ≤0.8 ≤0.2 ≤0.2

Na O +K O (%)z z
≤0.4 ≤0.3 ≤0.2 ≤0.2

CaO + MgO ≤0.3 ≤0.2 ≤0.2 ≤0.2

Kích thước W: 0.61m/1.22m T : 10mm L : 15m W:0.61m/1.22m T : 12.5mm L : 14.4m
W: 0.61m/1.22m T : 20mm L : 7.2m W:0.61m/1.22m T : 25mm L : 7.2m
W :0.61m/1.22m T : 30mm L : 5m W : 0.61m/1.22m T : 40mm L :4.5m
W:  0.61m/1.22 T : 50mm L : 3.6m Có thể sản xuất theo yêu cầu khách hàng.
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TẤM CÁCH NHIỆT AEROGEL
BEE FLEX
CERAMIC FIBER

Tổng quan

 Vật liệu cách nhiệt airgel được chế tạo bằng nano silica aerogel làm vật liệu chính và được sản xuất thông qua một quy trình đặc biệt. 

Là loại vật liệu dẫn nhiệt thấp nhất thế giới, và lớp bông thủy tinh không dệt, phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp có phạm vi nhiệt 

độ từ -50 độ C đến +650 độ C.

Thông số kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đơn vị Thông số Tiêu chuẩn thử nghiệm

Độ dày mm 2-25mm

Màu trắng Trắng CMYK 0-20

Hệ số dẫn nhiệt W/m.K
0@25 C ≤ 0.021

0@300 C ≤ 0.036
GB/T10294-2008

Độ chịu nén Kpa >100@ khi nén 25% GB/T13480*2014

Độ chịu kéo Kpa >500 GB/T13480-2014

Khả năng chống cháy Class A GB 8624 -2012

Nhiệt độ tối đa 0C
0650 C GB/T17430-1998

Tỷ lệ chống rung % <0.5 GB/ T34336-2017

Tỷ lệ kháng nước % >99 GB/T10299-2011

Tỷ trọng sản phẩm kg/m3 160-180 GB/T1799-2018

Hàm lượng amiang % 0 ISO 22262-1

Hàm lượng ion Clo % <0.0005 JC/T618-2005
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GIOĂNG CHÈN KHE CỬA CHỐNG CHÁY TRƯƠNG NỞ

Gioăng chống cháy là phụ kiện không thể thiếu trong những sản phẩm cửa chống cháy, tủ điện, tủ kỹ thuật chống 

cháy, hệ thống vách ngăn chống cháy, … Với khả năng:

• Giảm chấn, giúp đóng cửa nhẹ nhàng.

• Cách âm, giảm ồn hiệu quả.

• Khi gặp nhiệt độ từ 150 độ C - 200 độC trở lên, lõi than chì sẽ trương nở gấp 10 -  20 lần kích thước ban đầu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ỨNG DỤNG TEST REPORT

Model PD-GET-EI-W25X2T

Thành phần Cao Su EPDM, Bột chống cháy

Mật độ 1100-1300 KG/M3

Nhiệt độ giãn nở 180°C

Màu sắc Đỏ, Đen, Nâu

Tỷ lệ giãn nở 10 lần

Đóng gói 50m/ 1 cuộn
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GIOĂNG CHÈN KÍN KHE CỬA CHỐNG CHÁY - CÁCH ÂM

Fire retardant seals for fireproof doors
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GIOĂNG CHÈN KÍN KHE CỬA CHỐNG CHÁY - CÁCH ÂM

Fire retardant seals for fireproof doors
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Gioăng mịn sợi gốm chịu nhiệt 
BEE FLEX
CERAMIC FIBER

V. GIOĂNG MỊN SỢI GỐM ( CERAMIC FIBER FINE GASKET)

 Gioăng mịn sợi gốm còn có các tên gọi khác như gioăng sợi gốm chống 

cháy cho hệ ống gió EI .Đặc biệt thiết kế cho mặt bích ống gió chống cháy EI .Đây 

là một loại vật liệu cách nhiệt chống cháy được làm từ sợi gốm ceramic fiber, 

thành phần chính là Silic dioxyt nên đặc tính nhẹ, độ dẫn nhiệt thấp, chống cháy 

và cách nhiệt tốt, chịu được nhiệt độ cao lên đến 1430độ C.

 Ceramic fiber fine gaskets also have other names such as fireproof 

ceramic fiber gaskets for EI air duct systems. Specially designed for EI fireproof 

air duct flanges. This is a type of fireproof insulation material made from ceramic 

fiber Ceramic fiber, the main ingredient is silicon dioxide, has lightweight 

properties, low thermal conductivity, fire resistance and good insulation, can 

withstand high temperatures up to 1430 degrees Celsius.
Gioăng mịn sợi gốm / Ceramic fiber gasket

Code : CF - Wa x bT-cL 

Thông số kỹ thuật / Technical DataThông số kỹ thuật / Technical Data

Sản phẩm Tiêu chuẩn

Nhiệt độ tối đa (℃) 1430℃ 

Nhiệt độ làm việc khuyên dùng (℃) <1260℃

Màu sắc Trắng/ White

Tỷ trọng (kg/m3) 200

Thành phần hóa học Al O  2 3
42-43

SiO  2
53

ZrO2
-

Al O   + Ti O   2 3 2 3
<1.2

Na O  + K O2 2
<0.5

CaO  +MgO <0.3

Hình ảnh Ứng dụng thực tế / Application
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Technical Specifications NBR - Gasket Duct Tape

 

NBR Class 0 foam rubber gasket – oil-resistant, heat-resistant, and salt-resistant  (type : 3Wgasket - DT-NBR0)
 

Gioăng cao su xốp NBR Class 0 Chịu dầu, chịu nhiệt, chịu muối  ; Mã sản phẩm : 3Wgasket - DT-NBR0

Product introduction / 
 

Giới thiệu sản phẩm :

Gioăng cao su xốp Class 0 là một giải pháp vật liệu tiên tiến được thiết kế để đáp ứng các yêu 

cầu khắt khe về cách nhiệt, chống bụi, chống ẩm và giảm ồn, chịu dầu, chịu nhiệt, chịu muối 

được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng công nghiệp và dân dụng đặc biệt cho hệ 

thống ống gió nhà bếp. 

- Khả năng chịu nhiệt cao: Với dải nhiệt từ -50 °C tới +250 °C, tấm xốp này phù hợp cho các 

môi trường nhiệt độ khắc nghiệt như lò nung, máy móc công nghiệp hay thiết bị nhiệt.

- Kháng UV, ozone và hoá chất, muối biển: Thành phần cao su tổng hợp cho phép vật liệu 

chống ăn mòn bởi tia UV, ozone và nhiều loại hoá chất – tăng tuổi thọ và độ tin cậy khi sử 

dụng ngoài trời hoặc trong môi trường khắc nghiệt.

- Cấu trúc ô kín (closed-cell): Giúp khả năng chống nước tốt và giữ nguyên trạng sau khi bị 

nén – phù hợp để làm đệm cách nhiệt, chống sốc. Tùy biến kích thước và màu sắc: Khách hàng 

có thể chọn chiều rộng, độ dày, màu sắc và được hỗ trợ gia công cắt hoặc tạo khuôn theo yêu 

cầu.

- Ứng dụng đa dạng: 

Ngành máy móc & thiết bị: máy ép, bàn là công nghiệp, máy nén, các bộ phận chịu nhiệt.

Thiết bị điện – điện tử: máy tính, máy in, bộ nguồn – dùng làm lớp đệm chống rung, cách nhiệt 

hoặc cách âm.

Ngành ô tô, hàng không, năng lượng: làm đệm, gioăng chịu nhiệt hoặc cách âm cho xe hơi, 

máy bay, thiết bị năng lượng.

Ứng dụng nhiệt trực tiếp: lò, bếp, ống khói, thiết bị gia nhiệt – nơi cần vật liệu chịu nhiệt cao và 

an toàn với môi trường, cho hệ thống ống gió nhà bếp, khu trung tâm thương mại, nhà hàng.

0.1kg/ roll @W25mm * 5mm * 10mL ( ±10%) Weight

40-70kg/m3

Nitrile Butadien Rubber ( NBR)

0.0395 W/m.K Tm = 23°C ISO 8301:1991  

Glow - wire test at 850°C

Thử cháy bằng sợi dây nóng đỏ 850°C
IEC 60695-2-11:2000 Không bắt lửa

15

50°C-250°C

/ Cấu trúc

/ Tỷ trọng

/ Màu sắc Đen, Đỏ, Ghi xám..

/ Vật liệu
/ Cao su lưu hoá dạng xốp ( NBR)

Dải nhiệt độ làm việc

Hệ số dẫn nhiệt 

Cấp độ chống cháy
Class 0

Lớp giấy dán 

Trọng lượng

Lực kéo nén

Lực kéo nénLực kéo nén

/ Độ dày 

/ Bản rộng

/ Chiều dài 

BS 476 Part 6 : 1989+A1:2009

BS 476 Part 7 : 1997
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Fabrics & Fiber glass tape (High Temperature 350°C - 1000°C);(type : 3Wgasket - HT) 
Gioăng vải và gioăng cốt sợi thủy tinh chịu nhiệt độ cao 350°C-1000°C ; Loại : 3Wgasket - HT

� E-glass insulation tape is made of E-glass yarn without wax (Finished with Amino Silame sizing), in the light of 

the specification like made by international standard for electric insulating material specification IEC 

61067:1991 and GE of USA and Nitobo of Japan. It prossess of properties of fold  durability if need be and then 

face impregnated processed with sizing wearresisting and good impregnation.

� Gioăng cốt sợi thủy tinh chịu nhiệt được làm bằng sợi thủy tinh, không có sáp (Được hoàn thiện bằng kích cỡ 

Amino Silame),có thông số kỹ thuật như được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế về thông số kỹ thuật vật liệu cách 

điện IEC 61067: 1991 và GE của Hoa Kỳ và Nitobo của Nhật Bản . Nó cung cấp các đặc tính của độ bền gấp nếu cần 

và sau đó phải đối mặt với việc ngâm tẩm được xử lý với kích thước hao mòn và thấm tốt.

Features / 
 

Đặc tính:

© It has features of good inductivity, good insulation, high - temperatures resistance, and so on.

© Nó có các tính năng của độ tự cảm tốt, cách nhiệt tốt, chịu nhiệt độ cao, v.v.

Product introduction / 
 

E-Glass Insulation Series  
 

Application / 
 

ứng dụng :

© Fiberglass tape can be used as and essential insulation, binding material for electric machinery and applicance 

in difference types of motors and generators, which would achieve reliable insulation performance, long 

working life and minimum volume and weight.

© Băng sợi thủy tinh có thể được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt thiết yếu, vật liệu liên kết cho máy móc điện và ứng 

dụng trong các loại động cơ và máy phát khác nhau, giúp đạt được hiệu suất cách nhiệt đáng tin cậy, tuổi thọ dài 

và khối lượng và trọng lượng tối thiểu.

Foam tape name Hit - Amid tape Hit-Kabo tape Hit glass tape Hit Cera tape Hit amid fabrics Hit Kabo Fabrics

Max Working Tem 350°C 400°C 450°C 650°C - 1000°C 350°C 400°C

Thickness 0.25± 6.5mm 2±6mm 1±3mm 2±5mm 0.3±2.5mm 1.5±3.0mm

Width 4±500mm 25±200mm 20-25±200mm 20±200mm 1-2m 1-1.5m

Length 30m 30m 30m 30m 30m 30m

Giới thiệu sản phẩm :

Notes : Products specification might be change due to actual manufacturing conditions. / Thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo thực tế điều kiện sản xuất
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ỨNG DỤNG KHE CHẶN TRƯƠNG NỞ TỰ ĐỘNG CHO CỬA GỖ CHỐNG ỒN 

Automatic drop down door bottom seals (hidden installation)
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ỨNG DỤNG KHE CHẶN TRƯƠNG NỞ TỰ ĐỘNG CHO CỬA GỖ CHỐNG ỒN 

Automatic drop down door bottom seals (hidden installation)
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ỨNG DỤNG KHE CHẶN TRƯƠNG NỞ TỰ ĐỘNG CHO CỬA GỖ CHỐNG ỒN 

Automatic drop down door bottom seals (hidden installation)
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ỨNG DỤNG KHE CHẶN TRƯƠNG NỞ TỰ ĐỘNG CHO CỬA NHÔM CHỐNG ỒN - CHỐNG CHÁY

Automatic drop down door bottom seals (hidden installation)
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Tên sản phẩm Vải thuỷ tinh tráng nhôm 
Aluminium Glassfiber fabrics

Tiêu chuẩn kiểm tra

Kiểu dệt
weave type

Dệt trơn 
Plain

Độ dày lớp nhôm
Aluminum Thickness

7 μm

Khối lượng sợi thuỷ tinh
Glass fiber weight

210g/m ± 5g ASTM D3776-96

Tổng độ dày (mm)
Total Thickness (mm)

0.23mm ASTM D1777-96

Mật độ sợi
Wap/Wefti

Sợi dọc
Warp

18±1 ends/cm GB/T 7689.2 - 2013

Sợi ngang 
Weft

12±1 ends/cm

Độ bền kéo 
Tensile Strength

Sợi dọc
Warp

438 N/cm GB / T 7689.5 - 2013

Sợi ngang 
Weft

350 N/ cm

Màu sắc
Color

Màu bạc / Silver

Khả năng chịu nhiệt tối đa
High Temperature

300 độ C, 4h không bong tách
300 degree C, 4h no layering

Khả năng chịu nhiệt thấp nhất
Lower Temperature

-40 độ C, 4h không bong tách
-40degree C, 4h no layering

Khả năng chống cháy 
Fire proof

Không bắt lửa
Non - Flammable

Ưu điể
Advantage

Phản xạ nhiệt bức xạ
Radiant heat reflection

Thông số kỹ thuật của vải thuỷ tinh phủ nhôm :

Aluminium Glassfiber Fabrics ; Type : PDT - AlF - 300

Vải thuỷ tinh phủ nhôm  ; Mã sản phẩm  : PDT - AIF - 300

Để phục vụ công tác PCCC trong các tòa nhà công trình, nhà máy, nhà dân sinh, Công ty TNHH MTV Prodetech 

chúng tôi cung cấp sản phẩm mới vải thủy tinh chống cháy  phủ nhôm phục vụ cho mành, rèm, cửa chống cháy với 

nhiều tính năng vượt trội và hiệu quả sử dụng tuyệt vời.
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Silicat Glassfiber Fabrics ; Type : PDT - AlF - 800

Vải thuỷ tinh chống cháy Silicat   ; Mã sản phẩm  : PDT - AIF - 800

Để phục vụ công tác PCCC trong các tòa nhà công trình, nhà máy, nhà dân 

sinh, Công ty TNHH MTV Prodetech chúng tôi cung cấp sản phẩm mới vải 

thủy tinh chống cháy  phủ nhôm phục vụ cho mành, rèm, cửa chống cháy với 

nhiều tính năng vượt trội và hiệu quả sử dụng tuyệt vời.

Vật liệu không tráng
phủ mang lại tính 
linh hoạt tuyệt đối

Chịu được nhiệt độ 
gián đoạn lên đến 

2552F ( 1400℃)

Trọng lượng (g/m2)

600 ± 30 

Dạng cuộn
50met/ cuộn

Trọng lượng (g/m2)

600 ± 30 

Đặc điểm :

Hàm lượng SiO2 ≥ 70%  ( SiO2 content ≥70% )
             Điểm hóa mềm gần 1700℃, có thể sử dụng lâu dài ở 800℃
             Độ dẫn nhiệt thấp 
             Độ ổn định hóa học tốt
             Khả năng cách điện tốt
             Không chứa amiăng, an toàn cho người sử dụng.
             Khả năng gia công tốt

Đặc tính kỹ thuật :  

Vải thủy tinh hàm lượng Silica cao có đặc tính:
· Cường độ chịu lực lớn, dễ gia công, ứng 

dụng rộng rãi
· Chịu nhiệt cao, chống mài mòn, cách nhiệt 

và giữ nhiệt
· Độ dày sản phẩm: 0.6mm – 1.35mm
· Có thể phủ bề mặt theo yêu cầu khách hàng

Ứng dụng của sản phẩm :

1. Vật liệu chịu nhiệt cao, cách nhiệt, giữ nhiệt, làm kín
2. Vật liệu chịu bào mòn nhiệt, màn che lò
3. Vật liệu chống cháy (quần áo chống cháy, rèm, màn chắn chống cháy, chăn chữa cháy…)
4. Lọc bụi khí nhiệt độ cao, lọc chất lỏng, lọc tinh kim loại nóng chảy
5. Giảm tiếng ồn, tấm chắn nhiệt, lọc khí thải ô tô – xe máy
6. Màn hàn, vải hàn Silica, cách điện, bọc đầu dò nhiệt, chăn cách nhiệt
7. Vật liệu cách nhiệt cho bề mặt đứng trong xây dựng
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RED SILICA GLASSFIBER FABRICS ; Type : GF -MSF84-1100

Vải thuỷ tinh chống cháy Silica màu đỏ  ; Mã sản phẩm  : GF-MSF84-1100

1. ĐẶC TÍNH chính của sản phẩm :
· Hàm lượng Silica content SiO2 ≥ 70%  ( SiO2 content ≥70% ) 
• Điểm hóa mềm gần 1700℃,  nhiệt độ chịu nhiệt tối đa trong thời gian dài là 1100℃
• Độ dẫn nhiệt thấp 
• Độ ổn định hóa học tốt
• Khả năng cách điện tốt
• Không chứa amiăng, không gây ô nhiễm
• Khả năng gia công tốt.

STT Hạng mục 
( Items)

Tiêu chuẩn kỹ thuật 
( Technical Standard)

Ghi chú
( Remark)

1 Kiểu dệt 
Weave style

Stain 8HS

2 Mật độ sợi dọc ( ends/cm)
( Warp counts ( ends/cm))

18 ± 1

3 Mật độ sợi ngang (ends/cm)
( Fill counts (ends/cm))

13 ± 1

4 Độ bền kéo dọc ( N/inch) ≥ 1000

5 Độ bền kéo ngang (N/inch) ≥ 800

6 Độ bền kéo dọc ở 750℃ trong 1h ( N/inch) ≥ 400

7 Độ bền kéo ngang ở 750℃ trong 1h ( N/inch) ≥ 200

8 Trọng lượng ( g/m2) 600 ± 30

9 Chiều dài ( m/ cuộn) 50met

10 Độ dày (mm) 0.8 mm

11 Hàm lượng silica ( %) 70± 5

12 Nhiệt độ làm việc tối đa ( độ C) 1100℃

13 Lớp phủ PU (%) 0.8-1%

Thông số kỹ thuật của chống cháy Silica màu đỏ :
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tape

R

Nhự Bitum chống thấm có thể dính chặt 

vào sắt, thép, gạch, xi măng, gỗ, mái nhà, 

thuỷ tinh, nhà kính và hầu hết các loại 

nhựa cứng�.

Bề mặt phải sạch sẽ khô ráo: rửa sạch và để 

Chuẩn bị trước khi thi công

khô ráo trước khi xây dựng

được làm sạch sẽ, khô thoáng và bằng phẳng 

thì sẽ cải thiện độ nhớt của nhựa đường nền.

Cắt băng keo theo độ dài mong muốn, bóc 

Thi công

màng bảo vệ và dán vào nơi bị nứt, hoặc 

thấm nước. Sau đó dùng tay miết chặt.

Preparations
Surfaces must be sound,clean,dust free and dry.

Use bituminous Flashband Primer to improve adhesion

on porous rough,dusty surfaces in cold or damp weather.

Porous surfaces-dampen lightly with water

before applying.

Non-porous surfaces-should be dry or only

very slightly damp.

Apply Flashband Primer with a water dampened brush.

Fill cracks wider than 3mm,deep hollows or depressions.

Application
Cut FIashband to required length.

Remove the backing.Press FIashband into place

using fingertip pressure.Avoid excessive pressure.

When laying adjacent rolls the Flashband must overlap

by at least 25mm.

Use a seam roller or rounded piece of wood to smooth

the Flashband and ensure good contact is made.

The waterproof bituminous self-adhesive flashing tape 
that bonds securely to brickwork,concrete,cement,-
metal,tiles,roofing felt,glass,glazing bars and most rigid 
plastics.

Product IntroductionGiới thiệu sản phẩm

tape 

R

tape

R

tape

R

Nó có tính chất cách điện tốt, bảo quản tốt, cường độ cơ khí 

cao, chịu được va chạm, chịu được lão hóa, tỷ lệ hấp thụ nước 

nhỏ, xây dựng thuận tiện, an toàn và sức khỏe, một phạm vi 

rộng, cuộc sống lâu dài.

 Ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong dầu, khí đốt, hóa dầu, điện, luyện 

Kim, mạng lưới ống khí đô thị, nguồn cung cấp nước và các dự 

án ống ống Kim loại trong các cơ sở và bảo vệ môi trường hiệu 

quả, cuộc sống lâu dài. Được sử dụng rộng rãi trong ngành 

hóa dầu, khí đốt và than đá và các kỹ thuật khác để bảo vệ 

môi trường bên ngoài ống dẫn Kim loại trên mặt đất.

Lợi thế sản phẩm
1, lớp cao su dày và mỏng đồng đều, dính và niêm phong hiệu 

suất tốt.

2, nền tảng và keo kết nối, trong quá trình lưu trữ hoặc xây 

dựng không có hiện tượng loại keo.

3, tốt nhiệt độ lão hóa, chống tia cực tím.

4, độ bền cao, kéo dài phá vỡ thích hợp, thuận tiện cho cơ giới 

hóa và hướng dẫn sử dụng cuộn.

5, giống, thông số kỹ thuật, đầy đủ màu sắc, bao gồm cả 

chống thấm (vành đai), bảo vệ (ngoài), bổ sung, chống thấm 

và xây dựng máy, vv.

It has the characteristics of good insulation, excellent 
anti-corrosion effect, high mechanical strength, collision 
resistance, aging resistance, small water absorption, 
convenient construction, safety and health, wide application 
range, long service life and so on

Scope of application:
Widely used in petroleum, natural gas, petrochemical, 
electric power, metallurgy, urban gas pipe network, water 
supply and other pipeline projects and facilities in the metal 
pipeline external anti-corrosion efficiency, long life. It is 
widely used in the external corrosion protection of buried 
overhead metal pipelines in petrochemical, natural gas and 
coal engineering.

Product advantage
1.  the thickness of the rubber layer is uniform, good bonding 
and sealing performance.
2. The binding force between the substrate and the adhesive 
layer is large, and there is no degumming phenomenon 
during storage or construction.
3. Good heat resistance and aging, strong UV resistance.
4. high tensile strength, elongation at break is appropriate, 
easy to mechanize and manual winding.
5. variety, specifications, color complete, including 
anti-corrosion belt (inner belt), protection belt (outer belt), 
patching belt, anti-corrosion primer and construction 
equipment.

Product featuresĐặc điểm sản phẩm

Polyethylen Anticorrostion Adhesive Tape ; Type : 3WTape - BT -20A

II.12 : Self - Adhesive flashing Tape ; Type : 3WTape -BT-20W
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CÔNG TY TNHH MTV PRODETECH 
PRODETECH ONE MEMBER CO., LTD 

Nhà máy : Thôn 5, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

Website :         Email :          Hotline : 0913 5540 030www.prodetech.vn info@prodetech.vn
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